
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3 sảnh B số 39 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ DINH DƯỠNG TRẦN NGUYỄN GIA

0109948096

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa. 
- Bán buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc,….và các sản phẩm 
sữa như bơ, phomat,…;

4632

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, 
nha khoa, cho mục đích chuẩn đoán bệnh, chữa bệnh;

4659

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh( bán lẻ 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh mứt kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh).
Chi tiết:
- Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; 
- Thực phẩm khác

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÀ DINH DƯỠNG 
TRẦN NGUYỄN GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN NGUYEN GIA HEALTH AND 
NUTRITION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02466636669
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

4. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: 
- Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa tươi đã tiệt trùng, sữa diệt 
khuẩn, đồng hóa và đã qua xử lý đun nóng; 
- Chế biến đồ uống giải khát từ sữa.
- Sản xuất sữa làm khô hoặc sữa đặc có đường hoặc không 
đường.
- Sản xuất sữa hoặc kem dạng rắn. 
- Sản xuất sữa chua;
- Sản xuất sữa đông;
- Sản xuất sữa chua lỏng ( chất lỏng giống nước còn lại sau khi 
sữa chua đã đông lại);

1050(Chính)

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
 Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hooc môn;

1079

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: 
   Sản xuất các sản phẩm dược liệu cơ bản và các chế phẩm 
dược, sản xuất sản phẩm thuốc và hóa dược.

2100

7. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
- Sản xuất các dụng cụ và đồ  đạc thí nghiệm, dụng cụ y tế và 
phẫu thuật, các thiết bị và dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức 
năng. 
- Sản xuất dụng cụ y tế, nha khoa, phẫu thuật hoặc thú y như: 
Bàn mổ, bàn khám nghiệm, giường bệnh với các thiết bị kèm 
theo;
- Sản xuất ống tiêm, kim tiêm, ống thông đường tiểu, ống 
thông dò,…
- Sản xuất nhiệt kế y tế.

3250

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán thuốc chữa bệnh;
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình;

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THẮM 

An xá , Xã Quốc 
Tuấn, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0301870072
64

2 NGUYỄN THỊ 
TÂM 

An xá , Xã Quốc 
Tuấn, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

142038873
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3 TRẦN TIẾN 
THÀNH

xóm 2, Xã Khánh 
Tiên, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

550.000 5.500.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 550.000 5.500.000.000 55,000

164266961

4 NGUYỄN THỊ 
THU

Khối 13, Xã Phù 
Lỗ, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0011750140
19

5 NGUYỄN 
MINH TRIỀU

Trung Thạnh, Xã 
Trung Hòa, 
Huyện Chợ Gạo, 
Tỉnh Tiền Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

311637114
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6 NGUYỄN THỊ 
KIM LOAN 

224/15 Phan Văn 
Hân , Phường 17, 
Quận Bình 
Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 0 0 0,000

0791890360
40

7 NGUYÊN 
VĂN TUYỀN 

tổ 6, ấp 4, Xã 
Long An, Huyện 
Long Thành, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0300760187
50

8 NINH THẾ 
HOÀNG 

TDP số 2, 
Phường Cầu 
Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0360770002
99
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9 NGUYỄN 
VIỆT BÌNH 

26C1 Đền Lừ , 
Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0010540037
20

10 ĐÀO THỊ 
ĐỊNH 

Số 2 ngõ 523 Kim 
Mã , Phường 
Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

0331500021
71

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030076018750
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: tổ 6, ấp 4, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: tổ 6, ấp 4, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TUYỀN Nam

14/05/1976 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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